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Tóm tắt: Mạng lưới xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân tìm kiếm việc làm và 

phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Qua nghiên cứu ở xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bài 

viết trình bày về mạng lưới xã hội trong chuyển đổi sinh kế của người Tày, Nùng khi họ ở nội biên 

và khi họ đi lao động di cư xuyên biên giới. Vai trò của mạng lưới xã hội trong từng hoàn cảnh sẽ 

cho thấy khả năng chuyển đổi sinh kế của người dân. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ đặc 

trưng của mạng lưới xã hội trong chuyển đổi sinh kế của người Tày, Nùng ở một xã vùng biên. 

Từ khóa: Chuyển đổi sinh kế; Mạng lưới xã hội; Người Tày và Nùng. 

Mở đầu 

Trong một nghiên cứu của mình về “mạng 

lưới xã hội“, tác giả Đặng Nguyên Anh 

(1998) cho rằng, khái niệm “mạng lưới xã 

hội” là một tập hợp liên kết giữa các cá nhân 

hay giữa các nhóm dân cư nhất định. Thông 

qua sự tiềm ẩn trong những mối quan hệ, 

cũng như quyền lợi và trách nhiệm chi phối 

các mối liên hệ đó, mạng lưới xã hội được sử 

dụng nhằm đạt được những mục đích nhất 

định (Đặng Nguyên Anh, 1998, tr 16-24). 

Theo tác giả Vương Xuân Tình (2019), 

“mạng lưới xã hội là cấu trúc xã hội do cá 

nhân hay tổ chức tạo lập qua các điểm nút 

được gắn bó bằng một hay nhiều kiểu phụ 

thuộc lẫn nhau như bạn bè, họ hàng, mối quan 

tâm chung trao đổi về tài chính cũng như sự 

ghét bỏ, quan hệ giới hoặc các mối quan hệ 

về niềm tin, tri thức hay uy tín“ (Vương Xuân 

Tình, 2019). Ngay cả trong bối cảnh khoa học 

công nghệ thông tin và truyền thông phát 

triển mạnh mẽ toàn cầu, mạng lưới xã hội vẫn 

tồn tại và có ý nghĩa quan trọng, bởi không 

phải máy móc mà chính con người liên kết 

với nhau thành mạng lưới thông qua các 

phương tiện công nghệ hiện đại (Lê Ngọc 

Hùng, 2003). 

1. Địa điểm nghiên cứu 

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi vùng Đông 

Bắc, có tổng diện tích 8.310km2, phía Bắc giáp 

tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), phía nam giáp 

tỉnh Bắc Giang, phía Đông nam giáp tỉnh 

Quảng Ninh, phía tây giáp tỉnh Bắc Kan, phái 

tây nam giáp tỉnh Thái Nguyên. Trên tuyến 

biên giới dài 232km với Trung Quốc (Vũ 

Dương Ninh chủ biên, 2010), Lạng Sơn có 2 

cửa khẩu quốc tế là cửa ga đường sắt Đồng 

Đăng và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 7 cặp 

chợ biên giới với rất nhiều đường mòn, lối mở. 

Với vị trí đặc thù, suốt chiều dài lịch sử hàng 

nghìn năm giữ nước, Lạng Sơn luôn là tuyến 

đầu, là phên dậu của Tổ quốc, ở đó luôn tồn tại 

những mối quan hệ giao lưu qua lại về tất cả 

các mặt, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội (Hoàng 

Lê Thảo, Lý Viết Tường, 2020). 

Từ năm 1991, Chính phủ hai nước Việt 

Nam và Trung Quốc bắt đầu triển khai những 

chính sách mở cửa biên giới, bình thường hóa 
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việc xuất nhập cảnh, đồng thời khuyến khích 

hoạt động trao đổi văn hóa và du lịch giữa 

nhân dân hai nước... Do đó, quan hệ giao lưu 

và trao đổi giữa cư dân hai nước mà trực tiếp 

là người dân khu vực biên giới đã có điều kiện 

phát triển rất sôi động, hình thức đa dạng, từ 

giao lưu cá nhân đến cách hoạt động ở cấp nhà 

nước (Lâm Bá Nam, 2016). 

Bảo Lâm là xã biên giới của huyện Cao 

Lộc, có tuyến đường tỉnh lộ 746 chạy qua, về 

phía Tây Bắc nối với quốc lộ 1 và phía Đông 

Bắc tới cửa khẩu Pò Nhùng thông thương sang 

cửa khẩu Dầu Ái thuộc trấn Thượng Thạch, thị 

xã Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

Tổng diện tích tự nhiên của xã Bảo Lâm là 

4.058,63ha, trong đó đất nông nghiệp 

433,19ha, đất lâm nghiệp 3.415,92ha, đất nuôi 

trồng thủy sản 42,63ha, đất chuyên dụng 

89,58ha, đất ở 14ha. Dân số của xã tính đến 

thời điểm tháng 11/2021 là 3.199 người, trong 

đó 93,5% dân số là người Tày và người Nùng 

(Tày 1.155 người, Nùng 1.963 người). Mật độ 

dân số là 76 người/km2. Hoạt động kinh tế 

chính cư của dân trong xã là canh tác nông 

nghiệp kết hợp lao động làm thuê vào thời 

điểm nông nhàn tại cửa khẩu ở phía Việt nam 

hoặc sang Trung Quốc. Người Tày, người 

Nùng sinh sống trong 9 thôn/bản, trong đó 

thôn Pò Nhùng là thôn giáp với cửa khẩu Dầu 

Ái, Trung Quốc. Ngoài sản xuất nông nghiệp 

tại địa phương, người Tày thường sang Trung 

Quốc làm thuê tại các trang trại trồng mía, 

chuối. Người Nùng có nhiều kinh nghiệm 

trong thu hoạch và bảo quản các sản phẩm 

nông nghiệp nên các chủ trang trại ở Trung 

Quốc thường thuê người Nùng gặt, phơi và 

đóng bao thóc sau khi thu hoạch. Năm 2014, 

cửa khẩu Pò Nhùng chính thức đi vào hoạt 

động với các hoạt động thương mại và vận 

chuyển hàng hóa rất nhộn nhịp đã thu hút các 

tộc người tham gia bốc dỡ và vận chuyển hàng 

hóa tại đây (Tạ Thị Tâm 2022, tr 59). 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người 

Tày, người Nùng vùng biên giới sang Trung 

Quốc làm thuê. Trước hết, do lực hút từ các 

tỉnh phía Nam Trung Quốc, nơi kinh tế được 

tạo điều kiện phát triển, hình thành nhiều khu 

công nghiệp tiêu thụ nông sản. Tỉnh Quảng 

Tây có diện tích trồng mía khoảng 1 triệu ha 

(chiếm 28% diện tích đất nông nghiệp của 

tỉnh), với năng suất bình quân khoảng 80 tấn/ 

ha, sản lượng mía khoảng 80 triệu tấn, sản 

lượng đường khoảng 10 triệu tấn, chiếm 70% 

sản lượng đường Trung Quốc (Dương Đình 

Tường, 2009). Đây là lực hút khiến người Tày, 

Nùng ở vùng biên giới Việt Nam sang làm 

thuê cho các trang trại mía ở phía Trung Quốc. 

Đại diện cán bộ xã Bảo Lâm cũng cho biết, 

nguyên nhân chính dẫn đến di cư lao động 

xuyên biên giới là do thiếu đất sản xuất, thiếu 

việc làm và dư thừa lao động ở địa phương 

(Trương Văn Cường, 2022, tr.75). Với diện 

tích đất nông nghiệp bình quân là 0,13ha/ 

người (433,19ha/3199 người), lũ lụt, dịch 

bệnh, mất mùa xảy ra thường xuyên nên thu 

nhập của người dân không ổn định. Người 

Tày, Nùng ở độ tuổi trung niên thường có trình 

độ học vấn hạn chế và tay nghề chưa cao; do 

đó, họ khó có thể tìm được việc làm có thu 

nhập cao và ổn định ở các khu công nghiệp 

trong nước. Vị trí địa lý của xã Bảo Lâm gần 

với đường biên giới với Trung Quốc nên người 

Tày và Nùng trong thôn có thể đi bộ từ 10-30 

phút là đến cửa khẩu giáp với phía Trung 

Quốc. Khoảng cách gần là một trong những 

yếu tố thuận lợi giúp người dân đi lao động 

xuyên biên giới một cách dễ dàng. Có một số 

nghiên cứu của các nhà dân tộc học đã chỉ ra 

rằng, các hình thức và hoạt động xuyên biên 

giới có vai trò quan trọng trong đời sống tộc 

người được duy trì và tiếp nối từ truyền thống 

đến ngày nay, chủ yếu là do mối quan hệ đồng 

tộc và những đặc điểm tương đồng về văn hóa 

và ngôn ngữ của cư dân ở hai bên biên giới 
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(Lý Hành Sơn, 2014; Bùi Xuân Đính, Nguyễn 

Ngọc Thanh, 2013). 

 Tất cả những yếu tố kể trên là những lợi 

thế giúp người Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm có 

thể giao tiếp với người Trung Quốc và giúp 

họ tìm được việc làm một cách dễ dàng hơn 

các tộc người khác trong vùng. Do đó, lao 

động xuyên biên giới như là một giải pháp 

giúp người Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm cải thiện 

thu nhập cho bản thân và gia đình. Đây cũng 

là mạng lưới xã hội giúp người dân mua các 

loại cây, con giống mới để phát triển trồng 

trọt và chăn nuôi. Ngoài ra, xã Bảo Lâm còn 

có cửa khẩu quốc gia và quốc tế với nhiều 

hoạt động vận chuyển hàng hóa đã giúp người 

dân trong xã có thu nhập từ việc bốc vác hàng 

hóa, mỗi hộ được cử một người tham gia đội 

bốc vác và làm việc cách nhật, mỗi ngày 

trung bình được khoảng 200.000 đồng 

ngày/người, tính trung bình mỗi người có thu 

nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, đây là nguồn 

thu nhập ổn định của các hộ gia đình trong 

thôn để cải thiện cuộc sống. 

Do di cư lao động sang Trung Quốc và có 

mối quan hệ đồng tộc nên nhiều người dân 

trong xã Bảo Lâm đi lao động xuyên biên giới. 

Ở xã Bảo Lâm trước năm 2020 có 240 cư dân 

đi làm tại các xưởng tư nhân Phúc Kiến, 

Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc).  

Nhóm người này tập trung ở nhóm tuổi từ 25-

35 tuổi. Riêng thôn Pò Nhùng năm 2018 có 17 

trường hợp đi làm ở xưởng dệt may ở tỉnh 

Quảng Đông. Những trường hợp làm tốt, có 

kinh nghiệm, tay nghề được chủ doanh nghiệp 

giữ lại lâu dài, tăng lương và có thêm nhiều 

đãi ngộ như tặng quà dịp lễ tết, sắp xếp ở khu 

nhà có chất lượng tốt,… (Tạ Thị Tâm 2022).  

2. Mạng lưới xã hội của người Tày và 

Nùng ở xã Bảo Lâm 

Mạng lưới xã hội của người Tày, Nùng ở 

xã Bảo Lâm được thiết lập dựa trên các quan 

hệ xã hội truyền thống như làng bản, dòng họ, 

gia đình, bạn bè, hàng xóm, người quen. Họ 

thường giúp đỡ nhau trong các hoạt động tín 

ngưỡng như ma chay, cưới xin và các hoạt 

động thường ngày như sản xuất nông nghiệp, 

làm nhà. 

Người Tày và Nùng ở xã Bảo Lâm cư trú 

theo lối mật tập, những điểm tụ cư thường có 

nhiều gia đình. Ở các thôn tiến hành nghiên 

cứu, người Tày, Nùng vẫn tiến hành các nghi 

lễ cúng làng bản, thần đất, thần rừng theo từng 

thôn bản tạo thành liên kết, tương trợ khá bền 

chặt trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa. 

Mối quan hệ giữa người Tày, Nùng ở xã Bảo 

Lâm và người dân ở bên kia biên giới thông 

qua việc giao lưu văn hóa giữa hai xã hàng 

năm. Người dân trong xã Bảo Lâm dễ tìm 

kiếm được việc làm ở bên kia biên giới hơn 

người dân ở các nơi khác do có mối quan hệ 

tốt với các chủ trang trại ở bên kia biên giới. 

Trước khi có dịch Covid-19, bên kia biên giới 

có một số gia đình làm đám cưới cũng mời 

một số người quen ở bên này sang ăn cưới 

hoặc trong thôn có gia đình làm đám cưới 

cũng mời người quen ở bên kia biên giới sang. 

2.1. Mạng lưới xã hội trong tìm kiếm việc 

làm 

 Mạng lưới xã hội có vai trò quan trọng, 

được coi là nhân tố quyết định đối với quá 

trình di cư nội địa và quốc tế (Đặng Nguyên 

Anh, 1998). Mạng lưới xã hội của người Tày, 

Nùng ở xã Bảo Lâm là cầu nối giúp cho họ tìm 

được công việc phù hợp với sức khỏe và tiết 

kiệm chi phí môi giới việc làm ở bên kia biên 

giới. Mỗi cá nhân đều có sự liên kết với các cá 

nhân khác hoặc nhóm khác bằng những hình 

thức khác nhau. Sau vụ thu hoạch, người dân 

rảnh rỗi, họ thường gọi điện zalo, facebook 

hoặc nhắn tin cho người quen đang làm thuê 

bên Trung Quốc hỏi có việc làm cho họ không, 

tiền lương và công việc có phù hợp với họ 

không. Rừng bạch đàn, rừng thông, rừng hồi 
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của người dân bên kia biên giới Trung Quốc 

luôn cần phát quang trong khi đó, con cái họ 

thường đi vào thành phố làm ăn nên không có 

ai làm. Trong trường hợp cần người làm, họ sẽ 

gọi điện thoại cho những người đã từng làm 

cho gia đình mình xem có muốn đi làm không. 

Sau đó người trong làng sẽ rủ thêm anh em, 

bạn bè cho đủ số người mà gia đình đó cần để 

sang bên kia biên giới làm cùng nhau.  

Ngoài ra, họ còn có một kênh tìm kiếm 

việc làm khác đó là trước khi có dịch Covid-19 

xảy ra, các xe chở hàng của Trung Quốc vẫn 

vào ra bãi bốc hàng của xã. Mỗi hộ dân trong 

xã được cử một người để tham gia vào đội bốc 

dỡ hàng. Có nhiều trường hợp gia đình hoặc 

bạn bè người thân của lái xe người Trung 

Quốc cần tìm người làm, họ sẽ hỏi anh, chị em 

trong đội bốc dỡ hàng là “mai nhà tôi cần 5 

hoặc 10 người để đi thu hoạch mía, bạn có 

làm không. Mình thỏa thuận được tiền lương 

xong sẽ về gọi anh em, họ hàng đi làm cùng 

cho vui” (PV nữ 40 tuổi). Ngày nay, điện thoại 

thông minh, Facebook, Zalo, mạng lưới thông 

tin đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm 

việc làm của người Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm, 

chỉ cần một cuộc điện thoại qua mạng xã hội là 

họ có thông tin về việc làm ngay thay vì trước 

đây phải đợi tới phiên chợ hoặc đi thăm họ 

hàng, anh em mới có thông tin. 

2.2. Mạng lưới xã hội trong lựa chọn 

công việc 

Trước khi có dịch Covid-19 xảy ra, sau khi 

thu hoạch xong vụ mùa của gia đình, người Tày 

và người Nùng ở xã Bảo Lâm có sức khỏe tốt 

và có thời gian, ít đất đai sẽ đi làm thuê ở bên 

Trung Quốc. Do thanh niên ở Trung Quốc đều 

đi đến các thành phố lớn để làm công nhân với 

thu nhập cao nên ở nhà chỉ có người già và trẻ 

em, thiếu người làm nông nghiệp. Họ thuê lao 

động Việt Nam sang làm vì giá rẻ bằng ½ tiền 

công thuê lao động Trung Quốc. Do đó, người 

Tày và Nùng ở xã Bảo Lâm có thể tìm được 

việc làm liên quan tới nông nghiệp tương đối dễ 

dàng ở bên Trung Quốc. 

Tuy nhiên, để tìm được công việc phù hợp 

với từng người với thu nhập và được đối xử tốt 

lại phụ thuộc nhiều vào mạng lưới xã hội của 

cá nhân và của gia đình: “Mình đi chặt mía, 

chăm sóc rừng bạch đàn, rừng hồi được chủ 

nhà bên kia biên giới đối xử cũng tốt, trả 

lương đầy đủ, bên nhà họ có đám cưới cũng 

mời bên này hoặc bên này có nhà có đám cưới 

cũng mời họ sang ăn cưới” (PV nữ 50 tuổi). 

Kết quả phỏng vấn cho thấy thanh niên 

thường đi theo họ hàng, hàng xóm đi vào làm 

việc ở sâu trong nội địa vì lương cao hơn: 

“năm 2016, 2017, lúc đó em vừa học xong lớp 

12, em thấy các anh trong làng chuẩn bị đi 

làm việc bên Quảng Đông, Trung Quốc nên 

em xin đi cùng”(PV nam giới 24 tuổi). 

Mạng lưới xã hội của người Tày, Nùng ở 

xã Bảo Lâm được hình thành từ những mối 

quan hệ truyền thống như quan hệ anh em, họ 

hàng, làng xóm. Mạng lưới này giúp họ nhanh 

chóng tìm được công việc phù hợp và tránh 

được rủi ro dựa trên niềm tin vào anh em, họ 

hàng, làng xóm. 

2.3. Mạng lưới xã hội trong trồng trọt và 

chăn nuôi 

Dân tộc Tày và Nùng ở xã Bảo Lâm hiện 

nay có 775 hộ với 3401 người. Diện tích đất 

nông nghiệp là 433,19ha, tính trung bình chỉ 

khoảng (433,19ha/3199 người) 0,13ha/người. 

Diện tích canh tác nông nghiệp của người Tày 

và Nùng ở xã Bảo Lâm còn hạn chế nên họ đã 

tận dụng các mạng lưới xã hội hiện đại và 

truyền thống để đổi mới cây trồng và vật nuôi 

theo các hình thức khác nhau. Do đó, mạng 

lưới xã hội là một trong số những điều kiện 

quan trọng để phát triển trồng trọt và chăn 

nuôi của người Tày và Nùng ở xã Bảo Lâm. 

Khảo sát tại xã Bảo Lâm cho thấy, người 

Tày và Nùng ở đây vẫn sản xuất nông nghiệp 
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bằng cách kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, 

trong đó trồng trọt đóng vai trò chính. Do sinh 

sống trong xã từ lâu đời nên người Tày và 

Nùng ở đây chủ yếu làm ruộng nước, trồng 

ngô, trồng cây ăn trái, tuy nhiên nhờ vào mạng 

lưới xã hội phát triển, người Tày và Nùng ở 

trong xã Bảo Lâm đã chuyển đổi một số cây 

lâm nghiệp mới mang lại thu nhập cho người 

dân như bạch đàn cao sản Trung Quốc, sở, hồi, 

thông. 

Với người nông dân lấy trồng trọt là hoạt 

động sinh kế chính thì luôn chuẩn bị trước các 

loại hạt và giống cây trồng. Để đảm bảo đủ 

giống cây trồng trong năm của gia đình, họ 

vẫn duy trì tập quán tự bảo quản giống. Nếu 

trong trường hợp không có đủ giống cây trồng 

thì sẽ vay của anh em ruột, họ hàng, hàng xóm 

hoặc đi mua ở các tộc người khác. Đây là 

mạng lưới xã hội rất quan trọng nên vẫn được 

người Tày và Nùng ở xã Bảo Lâm duy trì. Nhờ 

có mạng lưới này mà ngươi Tày và Nùng ở 

trong thôn vẫn duy trì được việc trồng một số 

loại cây đã có từ rất lâu trong xã. Từ kết quả 

thảo luận cho thấy người Tày và Nùng trong 

xã trước đây tìm kiếm được một loại cây trồng 

mới đều thông qua những chuyến đi thăm anh 

em, họ hàng hoặc tình cờ gặp giống cây đó 

mua về trồng thử. Mạng lưới này thể hiện rõ 

nét trong các chuyến đi sang Trung Quốc làm 

thuê, họ để ý thấy một loại cây như bạch đàn 

cao sản hay hồi giống mới mang lại hiệu quả 

kinh tế cao thì sẽ mua một ít cây giống về 

trồng thử.  

Đối với một số loại giống mới được gieo 

trồng như lúa ruộng giống mới, ngô lai cho 

năng suất cao và thời gian gieo trồng ngắn 

ngày thì người Tày và Nùng được tiếp cận và  

áp dụng thông qua một mạng lưới xã hội khác. 

Đó là họ nắm thông tin qua các chương trình 

trên ti vi, đài, báo của nhà nước, các chương 

trình khuyến nông của tỉnh, huyện, xã, anh em, 

bạn bè, người thân hoặc các chương trình phát 

triển vùng dân tộc và miền núi của Nhà nước 

do chính quyền địa phương trực tiếp giới thiệu 

thông qua lãnh đạo thôn bản. 

Đối với những cây không thuộc chương 

trình của nhà nước cấp thì người Tày, Nùng ở 

xã Bảo Lâm sẽ lấy giống cây về trồng bằng 

cách tìm hiểu thông tin thông qua bạn bè, 

người thân hoặc người ở nơi khác. Chẳng hạn 

như trường hợp người Tày, Nùng ở các thôn 

Kon Kéo, Kon Háng khi đi sang Trung Quốc 

làm thuê thấy người dân bên đó trồng keo lai, 

hồi, sở, xoan, đào của Trung Quốc mang lại 

hiệu quả kinh tế cao nên một số hộ gia đình đã 

cùng nhau hùn tiền mua cây giống về để trồng 

trong vườn rừng của hộ gia đình. 

Có thể thấy, việc phát triển những cây 

trồng giống mới ở người Tày và Nùng xã Bảo 

Lâm diễn ra tự phát, tăng giảm diện tích tùy 

thuộc vào từng hộ gia đình. Đa số các hộ gia 

đình trong xã có rừng đều trồng nhiều loại cây 

như hồi, sở, thông, bạch đàn cao sản. Theo 

người dân nơi đây, họ đa dạng hóa các loại cây 

rừng là do giá nông sản bấp bênh. Ví dụ như 

hồi có lúc 25.000đồng/kg, có lúc lên 80.000 

đồng/kg. Vào thời điểm tháng 11 năm 2021, 

giá hồi loại 1 là 150.000 đồng/ kg và loại II giá 

là 120.000đồng/ kg hoặc như nhựa thông có 

lúc chỉ 20.000đồng/kg, có lúc lên 80.000đồng/ 

kg. Ngoài ra, đồng bào còn học được kinh 

nghiệm ứng phó với biến động của giá cả thị 

trường từ người thân, anh em, bạn bè đi làm 

thuê bên Trung Quốc. Việc đa dạng hóa các 

loại cây trồng giúp người dân vẫn có thu nhập 

trong trường hợp các loại lâm sản lên giá hoặc 

xuống giá.  

Hiện nay, nhiều cá nhân có điện thoại 

thông minh, vào vụ mùa thu hoạch các loại cây 

lâm sản, người dân trong xã có thể thông báo 

cho nhau biết giá cả từng loại nông sản trên thị 

trường Việt Nam hoặc ở thị trường bên Trung 

Quốc để tránh bị tư thương ép giá. 



Đặng Minh Ngọc                                                                                                     Mạng lưới xã hội của người Tày, Nùng… 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 14, SỐ 4 (12/2024) 115 

Một vấn đề nữa là từ lâu, một số hộ gia 

đình người Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm có tập 

quán thông qua họ hàng, bạn bè hoặc người 

quen đi làm thuê ở bên Trung Quốc để mua 

một số loại cây trồng. Những người quen, bạn 

bè đã từng đi làm thuê bên Trung Quốc nên đã 

học được cách thức chăm sóc các loại cây này 

tại các trang trại nơi họ làm. Ngoài ra, các 

giống cây này tuy sinh trưởng bên Trung Quốc 

nhưng không quá xa với địa bàn sinh sống của 

người Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm và cách thức 

chăm sóc cũng không khác nhiều so với lối 

canh tác truyền thống nên các giống cây này 

trồng đã phát triển tốt và mang lại thu nhập 

đáng kể. Ví dụ, trong những năm gần đây, một 

số gia đình người Tày, Nùng trong xã Bảo 

Lâm đi làm thuê trồng và chăm sóc cây hồi 

giống mới cho một số trang trại ở bên Trung 

Quốc, thấy loại cây này và cho thu hoạch trong 

2-3 năm trong khi trồng cây hồi giống cũ của 

Việt Nam phải sau 10 năm mới cho thu hoạch. 

Khi trở về Việt Nam, họ đã đặt mua những cây 

hồi giống mới ở bên Trung Quốc mang về 

trồng trên diện tích rừng của gia đình, sau 2-3 

năm đã cho thu hoạch. Họ đã giới thiệu cho 

anh em, họ hàng, bạn bè cho xã Bảo Lâm 

trồng loại cây này, dần thay thế những cây hồi 

già không ra hoa. 

Thực trạng trên cho thấy mạng lưới xã hội 

thông qua người quen, bạn bè cũng rất hiệu 

quả. Nó giúp người ta tìm kiếm được những 

giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao 

và phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu 

của địa phương và cách thức chăm sóc những 

loại cây trồng đó phù hợp với tập quán và kinh 

nghiệm gieo trồng của người Tày và người 

Nùng trong xã Bảo Lâm. 

2.4. Mạng lưới xã hội trong hoạt động 

chăn nuôi 

Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm ở người 

Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm phụ thuộc vào nhu 

cầu của từng gia đình. Tập quán chăn nuôi của 

họ là nửa chăm sóc, nửa thả rông nên đàn gia 

súc, gia cầm của gia đình phát triển tự nhiên. 

Trong trường hợp vật nuôi bị dịch bệnh chết 

hết, họ sẽ đi xin của anh em, bạn bè, mua ở 

chợ Việt Nam hoặc mua ở chợ bên Trung 

Quốc. Do đó, mạng lưới xã hội trong chăn 

nuôi của đồng bào trước đây chủ yếu dựa vào 

sự tương trợ kết hợp với mua bán trên thị 

trường. Gần đây khi thị trường phát triển thì 

mạng lưới xã hội về chăn nuôi của người Tày, 

Nùng xã Bảo Lâm cũng khá phát triển. 

Từ năm 2014, khi cửa khẩu Pò Nhùng của 

xã chính thức đi vào hoạt động ở biên giới 

Việt Trung, sự gia tăng quan hệ xuyên biên 

giới trong mua bán, trao đổi giống cây trồng, 

vật nuôi để phát triển những cây con mang 

tính hàng hóa đã dần dần làm thay đổi tư duy 

sinh kế tự túc, tạo ra tư duy thay đổi giống cây 

trồng và vật nuôi. 

Trước khi có dịch Covid-19, một số hộ dân 

trong xã thường nuôi lợn để bán xuất sang 

Trung Quốc. Họ dùng xe tải chở lợn đến sát 

cửa khẩu, sau đó mở cửa cho lợn tự chạy sang 

bên kia biên giới có người đón, mua và chở đi. 

Sau  này, số hộ gia đình nuôi lợn giảm do dịch 

tả lợn châu phi ảnh hưởng, khí hậu thất thường 

nên vật nuôi thường bị chết. Đàn trâu, bò cũng 

giảm do người dân có thói quen chăn nuôi thả 

rông nhưng hiện nay rừng được giao về cho 

các hộ gia đình và hộ nào cũng rào và trông 

coi cẩn thận nên không còn bãi để thả rông 

trâu, bò. Khi đi sang Trung Quốc làm thuê, 

người Tày, Nùng nhận thấy rằng giống vịt, gà 

của Trung Quốc ít khi bị dịch chết, dễ nuôi và 

cho năng suất cao nên khi trở về Việt Nam, họ 

mang theo những con giống này về nuôi và 

phân phát cho anh em, họ hàng cùng nuôi để 

ăn vào dịp rằm tháng 7 và tết Nguyên Đán. 

Trong thời điểm dịch Covid-19, phía Trung 

Quốc đóng cửa biên giới, người dân không đi 

làm thuê được nữa nên cũng không mua được 

giống gà, vịt của Trung Quốc về nuôi. Cả xã 
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lại quay về nuôi giống gà, vịt truyền thống của 

người Tày, Nùng mua được ở trong xã hoặc 

mua giống ở chợ. 

2.5. Mạng lưới xã hội về vốn đầu tư 

Trước đây, sản xuất nông nghiệp của người 

Tày và Nùng trong xã chủ yếu đáp ứng nhu 

cầu lương thực của gia đình nên không cần 

nhiều vốn đầu tư. Thời gian gần đây, khi các 

hộ gia đình phát triển cây lâm nghiệp như hồi, 

quế, bạch đàn cao sản, sở, thông thì các hộ cần 

vốn để đầu tư. Một trong những nguồn vốn 

đầu tư cho sản xuất lâm nghiệp được người 

dân tìm kiếm là nhà nước hỗ trợ cho vay vốn 

sản xuất thông qua ngân hàng. 

Khi vay vốn ngân hàng, người dân cần trả 

lãi và gốc đúng kỳ hạn. Để làm được điều này 

người Tày và Nùng trong cùng dòng họ có 

mạng lưới hỗ trợ nhau. Khi gia đình có việc nợ 

nần hay công việc quan trọng như ma chay, 

cưới xin hoặc cần tiền để trả nợ nhưng chưa có 

đủ tiền thì có thể đi mượn của anh em, họ 

hàng, làng xóm. Sau đó, có thể bán gia súc, gia 

cầm hoặc đi làm thuê để trả nợ: “Hai vợ chồng 

em lấy nhau xong đi làm thuê hơn 10 năm ở 

bên Trung Quốc, để dành được tiền để xây 

nhà” (PV nữ 40 tuổi). 

Rõ ràng, duy trì quan hệ tốt, hỗ trợ lẫn 

nhau với anh em, họ hàng, làng xóm láng 

giềng, bạn bè ở bên này hoặc bên kia biên giới 

giúp người Tày và Nùng huy động được vốn 

khi cần. Đây là mạng lưới xã hội quan trọng đã 

hỗ trợ rất nhiều người Tày và Nùng trong sinh 

hoạt cũng như sản xuất. 

Kết luận 

Người Tày, Nùng ở xã Bảo Lâm đã sử 

dụng mạng lưới xã hội qua Zalo, facebook để 

tiếp cận thông tin về việc làm xuyên biên giới, 

giúp họ có cơ hội tìm kiếm việc làm dễ dàng 

hơn và có thu nhập tốt hơn cũng như phát triển 

sản xuất nông nghiệp góp phần cải thiện đời 

sống. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần quan 

tâm khi người Tày, Nùng vận dụng mạng lưới 

xã hội mà thiếu một đầu mối mang tính chất 

điều phối, giúp họ định hướng đúng khi đầu tư 

vào sản xuất và tìm kiếm đầu ra, đảm bảo hiệu 

quả. Hiện tại, việc quyết định trồng và nuôi 

cây gì, con gì chủ yếu là hoạt động tự phát do 

người dân chủ động. Sự tự phát trong việc lựa 

chọn cây và con giống có lúc dẫn tới dư cung, 

ảnh hưởng tới đầu ra của sản phẩm và làm mất 

giá. Bên cạnh đó, khi phát triển quá nhanh một 

số loại cây, như bạch đàn cao sản như hiện nay 

có thể dẫn tới việc sau khi thu hoạch, đất đai bị 

bạc màu, cằn cỗi và không trồng được cây gì 

nữa. Việc có nguồn thu chỉ từ sản xuất nông 

nghiệp sẽ khiến tổng thu nhập của hộ gia đình 

thấp hơn so với các ngành phi nông nghiệp.  

Do đó, vai trò của chính quyền địa 

phương, của các tổ chức đoàn thể là nhằm hỗ 

trợ người dân phát triển mạng lưới xã hội, tận 

dụng mạng lưới xã hội cho hoạt động sản 

xuất, buôn bán có lợi cho sự phát triển nền 

kinh tế. Chính quyền và các tổ chức cần đồng 

hành với người dân trong định hướng phát 

triển nông nghiệp, cụ thể về con gì, cây gì 

nhằm vừa đảm bảo đời sống của người dân, 

mặt khác đảm bảo sự phát triển nông nghiệp 

bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Người Tày, Nùng cũng có thể chủ động dựa 

vào mạng lưới xã hội sẵn có để mở rộng thị 

trường đầu ra sản phẩm, học hỏi cách thức 

xây dựng chiến lược sinh kế hiệu quả, đảm 

bảo đời sống của người dân và đảm bảo duy 

trì dinh dưỡng của đất để phát triển bền vững.  
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